 Biểu 10/TKTH-KHCN-ĐP
ĐÁNH GIÁ, THẨM ĐỊNH VÀ GIÁM ĐỊNH CÔNG NGHỆ
(Có đến ngày 31/12 năm …….)

	Ngày gửi báo cáo: ………………….
(trước 10/03 theo dấu bưu điện)
	Đơn vị báo cáo: Sở KH&CN Tỉnh/tp …….
Đơn vị nhận báo cáo: Cục Thông tin KH&CN Quốc gia 


 

	 
	Mã số
	Đơn vị tính 
	Tổng số

	A
	B
	C
	1

	1. SỐ DỰ ÁN ĐƯỢC THẨM ĐỊNH CÔNG NGHỆ
	01
	Dự án
	 

	1.1. Chia theo thành phần kinh tế
	 
	 
	 

	- Nhà nước 
	02
	Dự án
	 

	- Tập thể
	03
	Dự án
	 

	- Tư nhân
	04
	Dự án
	 

	- Có vốn đầu tư nước ngoài 
	05
	Dự án
	 

	1.2. Chia theo ngành kinh tế 
	06
	Dự án
	 

	…
	 
	Dự án
	 

	…
	 
	Dự án
	 

	1.3. Chia theo nước đầu tư 
	07
	Dự án
	 

	…
	 
	Dự án
	 

	…
	 
	Dự án
	 

	2. SỐ HỢP ĐỒNG CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ ĐƯỢC ĐĂNG KÝ VÀ CẤP CHỨNG NHẬN
	 
	 
	 

	2.1. Chia theo loại hình kinh tế 
	 
	 
	 

	- Nhà nước 
	08
	Hợp đồng 
	 

	- Tập thể
	09
	Hợp đồng 
	 

	- Tư nhân
	10
	Hợp đồng 
	 

	- Có vốn đầu tư nước ngoài 
	11
	Hợp đồng 
	 

	2.2. Chia theo hình thức chuyển giao
	 
	 
	 

	- Hợp đồng chuyển giao công nghệ độc lập
	12
	Hợp đồng 
	 

	- Phần chuyển giao công nghệ trong dự án hoặc hợp đồng 
	13
	Hợp đồng 
	 

	- Hình thức khác
	14
	Hợp đồng 
	 

	2.3. Chia theo đối tác chuyển giao
	 
	 
	 

	- Chuyển giao công nghệ từ nước ngoài vào Việt Nam 
	15
	Hợp đồng 
	 

	- Chuyển giao công nghệ giữa các doanh nghiệp trong nước với nhau
	16
	Hợp đồng 
	 

	- Chuyển giao công nghệ của các Viện nghiên cứu, các Trường đại học cho các doanh nghiệp 
	17
	Hợp đồng 
	 

	2.4. Chia theo phương thức chuyển giao
	 
	Hợp đồng 
	 

	- Chuyển giao tài liệu về công nghệ 
	18
	Hợp đồng 
	 

	- Đào tạo cho bên nhận công nghệ nắm vững và làm chủ công nghệ theo thời hạn quy định trong hợp đồng chuyển giao công nghệ 
	19
	Hợp đồng 
	 

	- Cử chuyên gia tư vấn kỹ thuật cho bên nhận công nghệ đưa công nghệ vào sản xuất 
	20
	Hợp đồng 
	 

	- Phương thức chuyển giao khác
	21
	Hợp đồng 
	 

	2.5. Chia theo Ngành/lĩnh vực, sản phẩm sản xuất do sử dụng công nghệ được chuyển giao (Chia theo ngành kinh tế)
	 
	 
	 

	…
	22
	Hợp đồng 
	 

	…
	23
	Hợp đồng 
	 

	2.6. Chia theo nước đầu tư 
	 
	Hợp đồng 
	 

	…
	24
	Hợp đồng 
	 

	…
	25
	Hợp đồng 
	 

	2.7. Chi phí thanh toán cho chuyển giao công nghệ 
	 
	Hợp đồng 
	 

	…
	26
	Triệu đồng
	 

	…
	27
	Triệu đồng
	 

	3. SỐ TỔ CHỨC ĐÁNH GIÁ, THẨM ĐỊNH, GIÁM ĐỊNH ĐƯỢC SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP GIẤY PHÉP
	28
	Tổ chức 
	 


 

	
Người lập biểu 
	………, ngày …… tháng ….. năm ………
GIÁM ĐỐC
(Ký tên, đóng dấu)


